	BỘ XÂY DỰNG
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: 2163/BXD-KHTC
V/v xây dựng Kế hoạch 5 năm 2016 - 2020.
	Hà Nội, ngày 09 tháng 9 năm 2014


	Kính gửi:
	- Sở xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 
- Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội; 
- Sở Quy hoạch - Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh; 
- Các đơn vị thuộc Bộ Xây dựng.


Thực hiện Chỉ thị số 22/CT-TTg ngày 05/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020; trên cơ sở đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011-2015 và để xác định các mục tiêu, định hướng cũng như các nhiệm vụ chủ yếu giai đoạn 2016-2020 của ngành Xây dựng, Bộ Xây dựng yêu cầu các Sở, các doanh nghiệp, các đơn vị hành chính, sự nghiệp trực thuộc Bộ triển khai xây dựng Kế hoạch 5 năm giai đoạn 2016-2020 với những công việc như sau: 
I. ĐỐI VỚI CÁC SỞ: 
1. Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch 5 năm 2011-2015: 
Đánh giá tình hình triển khai các chiến lược, định hướng và các nhiệm vụ được giao trong các lĩnh vực của ngành Xây dựng trên địa bàn; kết quả thực hiện 3 đột phá chiến lược gắn với tái cơ cấu các lĩnh vực thuộc ngành Xây dựng trên địa bàn; đánh giá những mặt đã làm được và chưa làm được trong việc thực hiện kế hoạch đồng thời làm rõ các kết quả đạt được so với mục tiêu, chỉ tiêu và các nhiệm vụ đề ra; nguyên nhân và những bài học kinh nghiệm.

2. Xây dựng Kế hoạch 5 năm 2016-2020: 
Thực hiện xây dựng kế hoạch 5 năm 2016-2020, trong đó nêu rõ những khó khăn, thuận lợi và những tác động, thách thức ảnh hưởng tới việc phát triển ngành; mục tiêu, định hướng phát triển và các nhiệm vụ cụ thể đặt ra trong giai đoạn 2016-2020 cũng như các nhóm giải pháp để thực hiện.

Các nội dung nêu trên đồng thời cũng là nội dung các Sở sẽ chuẩn bị để phục vụ cho việc xây dựng Báo cáo kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm 2016-2020 của địa phương theo tinh thần chỉ đạo của Trung ương Đảng và Chính phủ.

Báo cáo kèm theo các biểu số liệu về các chỉ tiêu thuộc ngành Xây dựng ước đạt được trong 5 năm giai đoạn 2011-2015 của địa phương và kế hoạch phấn đấu đạt được đến năm 2020 (theo biểu mẫu quy định tại Thông tư số 06/2012/TT-BXD ngày 10/10/2012 của Bộ Xây dựng về Quy định chế độ báo cáo thống kê tổng hợp ngành Xây dựng).

II. ĐỐI VỚI CÁC CỤC, VỤ, THANH TRA XÂY DỰNG: 
1. Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch 5 năm giai đoạn 2011-2015: 
Đánh giá tình hình thực hiện trong các nhiệm vụ quản lý nhà nước 5 năm giai đoạn 2011-2015 trong các lĩnh vực thuộc ngành Xây dựng được giao trên phạm vi cả nước; những thành tựu nổi bật đã đạt được, những hạn chế còn tồn tại, nguyên nhân và các giải pháp khắc phục trong thời gian tới.

Việc đánh giá kết quả thực hiện phải bám sát vào mục tiêu, nhiệm vụ và định hướng, chiến lược phát triển ngành đã đề ra trong giai đoạn này cùng các Chương trình, Đề án thuộc ngành đã và đang triển khai thực hiện (có số liệu về các chỉ tiêu cụ thể để minh họa); có so sánh, đối chiếu với các mục tiêu định hướng liên quan đến các lĩnh vực của ngành theo Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XI, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011-2015 của cả nước và Kế hoạch phát triển ngành 5 năm 2011-2015.

2. Xây dựng kế hoạch 5 năm 2016-2020: 
Xác định các mục tiêu, nhiệm vụ của kế hoạch 5 năm 2016-2020 và các chỉ tiêu cụ thể phấn đấu hoàn thành đến năm 2020. Việc xây dựng các chỉ tiêu phải dựa trên cơ sở các luận cứ khoa học, phù hợp với tình hình phát triển của nền kinh tế và phải có tính dự báo cáo đối với các lĩnh vực của ngành giai đoạn 2016-2020 cũng như các năm tiếp theo.

III. ĐỐI VỚI CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP: 
1. Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch 5 năm 2011-2015: 
Thực hiện đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kế hoạch 5 năm 2011-2016, tập trung vào các nội dung chủ yếu sau: 
- Tình hình hoạt động của đơn vị trong các lĩnh vực nghiên cứu khoa học, giáo dục đào tạo, y tế, chăm sóc sức khỏe cho người lao động, tham gia xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật; 
- Tình hình sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển (bằng nguồn vốn ngân sách, đầu tư bằng nguồn vốn huy động), tình hình thực hiện các đề tài, dự án sự nghiệp kinh tế, khoa học, môi trường, dự án ODA, Chương trình mục tiêu quốc gia,… và các nhiệm vụ thường xuyên được giao; 
- Tình hình thực hiện Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005; Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp công, Nghị định số 115/NĐ-CP ngày 05/9/2005 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của tổ chức khoa học và công nghệ công lập; cũng như các quy định khác của Bộ.

2. Xây dựng kế hoạch 5 năm 2016-2020: 
Thực hiện xây dựng các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch phát triển 5 năm 2016-2020 của đơn vị; riêng đối với lĩnh vực đầu tư phải xác định cụ thể danh mục các dự án dự kiến sẽ triển khai trong giai đoạn 2016-2020 bằng các nguồn vốn khác nhau (ngân sách nhà nước, vốn từ nguồn thu để lại cho đầu tư nhưng chưa đưa vào cân đối ngân sách nhà nước, vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài…).

Phần số liệu báo cáo thực hiện theo biểu mẫu kèm theo văn bản này.

IV. ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP: 
1. Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch 5 năm 2011-2015: 
Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch 5 năm 2011-2015, trong đó tập trung chủ yếu vào các nội dung: 
- Những diễn biến phức tạp của nền kinh tế thế giới, trong nước tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh 5 năm của doanh nghiệp; những khó khăn, thách thức và những kết quả chủ yếu đạt được; 
- Phân tích, đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh trong từng lĩnh vực: xây lắp, sản xuất công nghiệp, tư vấn, thương mại…; 
- Tình hình tài chính của công ty mẹ và các đơn vị trực thuộc; 
- Tình hình đầu tư vốn của công ty mẹ vào các công ty con, công ty liên kết và ra ngoài doanh nghiệp; việc góp vốn vào các công ty liên doanh, dự án…; 
- Kết quả việc tăng vốn điều lệ, điều chỉnh vốn nhà nước trong các công ty cổ phần và việc thoái vốn tại các doanh nghiệp hoạt động không hiệu quả; 
- Kết quả công tác sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp; 
- Tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư 5 năm (tổng số dự án, quy mô các dự án, tình hình huy động vốn để thực hiện dự án, số lượng dự án hoàn thành và đưa vào vận hành sử dụng, số lượng các dự án đầu tư mới, công tác quản lý, báo cáo, đánh giá giám sát đầu tư…). Đánh giá chung về tiến độ, tình hình sử dụng vốn và hiệu quả đầu tư của các dự án theo từng lĩnh vực.

- Báo cáo tình hình thực hiện các Nghị định của Chính phủ: số 99/2012/NĐ-CP ngày 15/11/2012 về phân công, phân cấp thực hiện các quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nước và vốn Nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp; số 61/2013/NĐ-CP ngày 25/6/2013 về việc ban hành quy chế giám sát tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính đối với doanh nghiệp do nhà nước làm chủ sở hữu và doanh nghiệp có vốn nhà nước; số 71/2013/NĐ-CP ngày 11/7/2013 về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý tài chính đối với doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.

2. Xây dựng kế hoạch 5 năm 2016-2020: 
Thực hiện xây dựng mục tiêu, định hướng phát triển và nhiệm vụ Kế hoạch 5 năm 2016-2020:
- Để đảm bảo tính khả thi, việc xây dựng mục tiêu, định hướng phát triển và nhiệm vụ Kế hoạch 5 năm 2016-2020 phải được xác định trên cơ sở đánh giá đúng tình hình và kết quả thực hiện kế hoạch giai đoạn 2011-2015, dự báo tình hình trong nước, thế giới và khu vực cũng như yêu cầu phát triển của doanh nghiệp trong giai đoạn sắp tới. Phấn đấu có tăng trưởng hợp lý từng năm đối với từng chỉ tiêu cụ thể của kế hoạch 5 năm.

- Báo cáo rõ những định hướng, nhóm giải pháp nhằm thực hiện được kế hoạch 2016-2020 cho từng lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp. Đề xuất, kiến nghị các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về cơ chế chính sách nhằm giải quyết những khó khăn vướng mắc và các tồn tại, hạn chế trong việc xây dựng và thực hiện kế hoạch.

Riêng về kế hoạch đầu tư, ngoài việc lập danh mục các dự án cần lập kế hoạch sử dụng vốn từ nhiều nguồn khác nhau, trong đó xem xét những dự án có sử dụng vốn hỗ trợ từ ngân sách nhà nước hoặc có gốc ngân sách (ODA, trái phiếu Chính phủ, tín dụng đầu tư phát triển, vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài…).

Phần số liệu thực hiện theo biểu mẫu kèm theo văn bản này.

Đề nghị các đơn vị khẩn trương thực hiện các nội dung trên và báo cáo về Bộ Xây dựng (Vụ Kế hoạch - Tài chính) trước ngày 15/10/2014, đồng thời gửi theo địa chỉ email: Vukhtc@moc.gov.vn, theo số fax: 043.9742066, 043.9762153./.
	Nơi nhận:
- Như trên; 
- Bộ trưởng (để b/c); 
- Các Thứ trưởng; 
- Lưu VT, KHTC.
	KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG




Bùi Phạm Khánh


	FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN
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_1472136271.xls
01 - DN

																				Biểu số: 01- SXKD/DN

		CÁC CHỈ TIÊU TỔNG HỢP KẾ HOẠCH 2016-2020

		(Kèm theo văn bản số 2163/BXD-KHTC ngày 09/9/2014 của Bộ Xây dựng)

		TT		Các chỉ tiêu chủ yếu		Đơn vị tính		Tổng  TH giai đoạn 2011-2015		Kế hoạch năm 2016		Kế hoạch năm 2017		Kế hoạch năm 2018		Kế hoạch năm 2019		Kế hoạch năm 2020		Tổng KH giai đoạn 2016-2020		Tỷ lệ %KH 2016-2020 so TH 2011-2015

		A		B		C		1		2		3		4		5		1		7=2+3+4+5+6		8=7/1

		I		Giá trị sản xuất và Kinh doanh		Tỷ đồng

		1		GTSX Xây lắp		Tỷ đồng

		2		GTSXCN.VLXD (giá hiện hành)		Tỷ đồng

		3		Giá trị Tư vấn		Tỷ đồng

		4		Giá trị sản xuất kinh doanh khác		Tỷ đồng

				Trong đó:

				- Giá trị kinh doanh nhà và hạ tầng

		II		Kim ngạch Xuất nhập khẩu		1.000USD

		1		Kim ngạnh nhập khẩu		1.000USD

		2		Kim ngạnh xuất khẩu		1.000USD

		III		Một số chỉ tiêu tài chính

		1		Doanh thu		Tỷ đồng

		2		Vốn chủ sở hữu		Tỷ đồng

		3		Lợi nhuận trước thuế		Tỷ đồng

		4		Nộp Ngân sách		Tỷ đồng

		5		Tỷ suất lợi nhuận/Vốn CSH		%

		6		Nợ phải thu		Tỷ đồng

				Trong đó:

				- Nợ phải thu khó đòi		Tỷ đồng

		7		Nợ phải trả		Tỷ đồng

				Trong đó:

				- Nợ phải trả Ngân hàng		Tỷ đồng

		IV		Tổng giá trị đầu tư		Tỷ đồng





02- DN

																				Biểu số: 02 - SP/DN

				TỔNG HỢP CÁC SẢN PHẨM CHÍNH KẾ HOẠCH 2016-2020

		(Kèm theo văn bản số 2163/BXD-KHTC ngày 09/9/2014 của Bộ Xây dựng)

		TT		Nội dung		Đơn vị tính		Tổng  TH giai đoạn 2011-2015		Kế hoạch năm 2016		Kế hoạch năm 2017		Kế hoạch năm 2018		Kế hoạch năm 2019		Kế hoạch năm 2020		Tổng KH giai đoạn 2016-2020		Tỷ lệ %KH 2016-2020 so TH 2011-2015

		A		B		C		1		2		3		4		5		6		7=2+3+4+5+6		8=7/1

				Tổng cộng

		I		Các sản phẩm chính

		1		Xi măng		1.000 Tấn

		2		Clinker		1.000 Tấn

		3		Kính xây dựng		1.000 m2

		4		Sứ vệ sinh		1.000 SP

		5		Gạch ốp lát (Ceramic, granit,…)		1.000 m2

		6		Các sản phẩm khác

		II.		Diện tích nhà ở hoàn thành		m2 sàn

		1		Căn hộ		m2 sàn

		2		Nhà liền kề, biệt thự		m2 sàn





03 -DN

																				Biểu số: 03 - ĐTLV/DN

		TỔNG HỢP VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN KẾ HOẠCH 2016 - 2020

		(Phân theo lĩnh vực)

		(Kèm theo văn bản số 2163/BXD-KHTC ngày 09/9/2014 của Bộ Xây dựng)

		Đơn vị tính: Tỷ đồng

		TT		Nội dung		KH 2011-2015		Tổng ước TH 2011-2015		KH 2016		KH 2017		KH 2018		KH 2019		KH 2020		Tổng KH 2016-2020		Tỷ lệ % ước TH 11-15 so với KH 2016-2020						Số lượng  (Dự án)		Kế hoạch vốn năm b/c (Tỷ đồng)		Thực hiện kỳ b/c (Tỷ đồng)		Luỹ kế thực hiện từ đầu năm đến kỳ báo cáo (Tỷ đồng)		% TH so với KH năm (%)		Ghi chú

		1		A		2		3		4		5		6		7		8		9		10						2		3		4		5		6=5/3		B

		I		Tổng cộng chung

		1		Đầu tư các dự án phát triển nhà và khu đô thị

		2		Đầu tư các dự án khu công nghiệp tập trung

		3		Đầu tư các dự án xi măng

		4		Đầu tư các dự án sản xuất VLXD khác

		5		Đầu tư các dự án sản xuất điện

		6		Đầu tư các dự án phát triển hạ tầng kỹ thuật*

		7		Đầu tư các dự án mua sắm TBTC

		8		Đầu tư vào các lĩnh vực khác

		II		Tổng cộng Công ty mẹ

		1		Đầu tư các dự án phát triển nhà và khu đô thị

		2		Đầu tư các dự án khu công nghiệp tập trung

		3		Đầu tư các dự án xi măng

		4		Đầu tư các dự án sản xuất VLXD khác

		5		Đầu tư các dự án sản xuất điện

		6		Đầu tư các dự án phát triển hạ tầng kỹ thuật*

		7		Đầu tư các dự án mua sắm TBTC

		8		Đầu tư vào các lĩnh vực khác

				Ghi chú:

				* Đầu tư các dự án phát triển HTKT bao gồm: Giao thông, thuỷ lợi, cấp nước, thoát nước, xử lý nước thải…; Đầu tư vào các lĩnh vực khác bao gồm: Cơ khí, kết cấu thép, góp vốn vào các dự án…





04 - DN

																				Biểu số: 04 - ĐTNV/DN

		TỔNG HỢP VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN KẾ HOẠCH 2016-2020

		(Phân theo nguồn vốn và nhóm dự án)

		(Kèm theo văn bản số 2163/BXD-KHTC ngày 09/9/2014 của Bộ Xây dựng)

		Đơn vị tính: Tỷ đồng

		STT		Nội dung		KH 2011-2015		Tổng cộng ước TH 2011 - 2015		KH 2016		KH 2017		KH 2018		KH 2019		KH 2020		Tỷ lệ % ước TH 11-15 so với KH 16-20		Kế hoạch năm				Thực hiện kỳ b/c				Luỹ kế từ đầu năm đến kỳ b/c				% TH so với KH năm (%)		Ghi chú

																						Số lượng (Dự án)		Kế hoạch vốn (Tỷ đồng)		Số lượng (Dự án)		Khối lượng (Tỷ đồng)		Số lượng (Dự án)		Khối lượng (Tỷ đồng)						L

		1		A		2		3		4		5		6		7		8		9		2		3		4		5		6		7		8=5/3		B

				TỔNG CỘNG

		I		Phân theo tiến độ

				Dự án chuyển tiếp trong năm

				Dự án hoàn thành trong năm

				Dự án khởi công mới trong năm

		I		Phân theo nguồn vốn

				Vốn Nhà nước*

				Vốn nước ngoài **

				Vốn TDTM

				Vốn tự có

				Vốn khác***

		II		Phân theo nhóm dự án

				Dự án nhóm A

				Dự án nhóm B

				Dự án nhóm C

				Dự án đầu tư tài chính

				Ghi chú

				* Vốn Nhà nước: Vốn NSNN, vốn tín dụng đầu tư phát triển nhà nước,…

				** Vốn nước ngoài: Vốn ODA, FDI, …

				** Nguồn vốn khác: Ghi rõ nguồn huy động tại cột B





05 -DN

		Dự thảo mẫu biểu báo cáo

																																		Biểu số: 05 - ĐTDM/DN

		CHI TIẾT DANH MỤC DỰ ÁN ĐẦU TƯ KẾ HOẠCH GIAI ĐOẠN 2016-2020

		(Kèm theo văn bản số 2163/BXD-KHTC ngày 09/9/2014 của Bộ Xây dựng)

		Đơn vị tính: Tỷ đồng

		TT		Tên dự án		Chủ đầu tư		Địa điểm XD		KC-HT		Năng lực thiết kế		TMĐT		Lũy kế thực hiện từ KC ước đến hết 2015		KH 2016		KH 2017		KH 2018		KH 2019		KH 2020		Tổng kế hoạch giai đoạn 2016-2020												Thực hiện kỳ báo cáo		Thực hiện từ đầu năm đến kỳ báo cáo												% TH so với KH		Ghi chú

																												Tổng số		Trong đó phân ra												Tổng số		Trong đó phân ra

																														Vốn nhà nước		Vốn ngước ngoài		Vốn TDTM		Vốn tự có		Nguồn vốn khác						Vốn nhà nước		Vốn TDTM		Vốn TDTM		Vốn tự có		Nguồn vốn khác

		1		A		B		C		D		E		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		9		10		11		12		13		14		13		14=10/5		F

				TỔNG CỘNG CHUNG

		I		CÔNG TY MẸ

				Dự án.....

				Dự án.....

		II		CÁC CÔNG TY CON DO TCT NẮM GIỮ 100% VỐN ĐIỀU LỆ

				Dự án.....

				Dự án.....

		III		CÁC CÔNG TY CON DO TCT NẮM GIỮ TRÊN 50% VỐN ĐIỀU LỆ

				Dự án.....

				Dự án.....

		VI		CÁC CÔNG TY DO TCT NẮM GIỮ DƯỚI 50% VỐN ĐIỀU LỆ

				Dự án.....

				Dự án.....

				Ghi chú:  Chi tiết dự án phân theo lĩnh vực đầu tư như tại biểu 03-ĐTLV/DN

				Cột F: Ghi năm dự kiến khởi công nếu dự án khởi công mới giai đoạn 2016-2020





01-SN

																										Biểu số: 01/SN

		DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH GIAI ĐOẠN 2016-2020

		(Dùng cho tất cả các cơ quan hành chính và đơn vị SN công lập trực thuộc Bộ)

		(Kèm theo văn bản số 2163/BXD-KHTC ngày 09/9/2014 của Bộ Xây dựng)

																								Đơn vị tính: Triệu đồng

				Nội dung		Thực hiện giai đoạn 2011-2015												Kế hoạch giai đoạn 2016-2020												Ghi chú

						Năm 2011		Năm 2012		Năm 2013		Ước năm 2014		Ước năm 2015		Cộng		Năm 2016		Năm 2017		Năm 2018		Năm 2019		Năm 2020		Cộng

		1		2		3		4		5		6		7		8=3->7		9		10		11		12		13		14=9->13		15

		I		Tổng số thu

		1		Thu phí, lệ phí

				(chi tiết theo tên từng loại phí, lệ phí)

		2		Thu hoạt động SX, cung ứng dịch vụ

				(chi tiết theo từng loại hoạt động dịch vụ)

		3		Thu sự nghiệp khác

		II		Kinh phí ngân sách nhà nước cấp:

		1		Kinh phí thường xuyên (tự chủ):

		2		Kinh phí không thường xuyên:

		2.1		Thực hiện đề tài NCKH cấp Bộ

		2.2		Thực hiện đề tài NCKH cấp Nhà nước

		2.3		Thực hiện sự án sự nghiệp kinh tế

		2.4		Kinh phí thực hiện nhiệm vụ Nhà nước đặt hàng

		2.5		Kinh phí thực hiện CT mục tiêu Quốc gia

		2.6		Kinh phí thực hiện tinh giảm biên chế

		2.7		Kinh phí đầu tư XDCB, mua sắm thiết bị

		2.8		Kinh phí khác

		III		Tổng số chi:

		A		Chi từ KP thường xuyên (tự chủ):

		1		Chi thanh toán cho cá nhân

				Mục Tiền lương

				Mục Tiền công

				Mục Phụ cấp lương

				Mục…

		2		Chi về hàng hóa, dịch vụ

				Mục Dịch vụ công cộng

				Mục...

		3		Chi khác

		B		Chi từ KP không thường xuyên

		1		Chi nhiệm vụ, đề tài, dự án NCKH

		2		Chi nhiệm vụ, đề tài, dự án Môi trường

		3		Chi nhiệm vụ, đề tài, dự án SNKT

		4		Chi thực hiện NV nhà nước đặt hàng

		5		Chi thực hiện CT mục tiêu Quốc gia

		6		Chi thực hiện tinh giảm biên chế

		7		Chi đầu tư XDCB, mua sắm thiết bị

		8		Chi khác

		C		Chi từ thu phí, lệ phí.

		D		Chi phí sản xuất, kinh doanh, dịch vụ

		IV		Các khoản phải nộp NSNN:

		1		Nộp NS về phí, lệ phí

		2		Nộp thuế

				GTGT

				TNDN

				Khác

		3		Các khoản nộp khác (nếu có)





02-SN

																								Biểu số: 02/SN

		BIỂU CHI TIẾT PHÂN TÍCH THU, CHI HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT
KINH DOANH, DỊCH VỤ GIAI ĐOẠN 2016-2020

		(Dùng cho tất cả các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ)

		(Kèm theo văn bản số 2163/BXD-KHTC ngày 09/9/2014 của Bộ Xây dựng)

																				Đơn vị tính: Triệu đồng

		TT		Nội dung		Thực hiện giai đoạn 2011-2015												Kế hoạch giai đoạn 2016-2020

						Năm 2011		Năm 2012		Năm 2013		Ước năm 2014		Ước năm 2015		Cộng		Năm 2016		Năm 2017		Năm 2018		Năm 2019		Năm 2020		Cộng

		I		Tổng số thu

				(chi tiết theo từng loại thu)

		1		.................

		2		………….

		II		Tổng số chi phí

				(chi tiết theo khoản mục chi phí và từng loại thu tương ứng ở trên)

		1		…………..

		2		………….

				Phân tích theo yếu tố chi phí:

		1		Tiền lương và nhân công (theo đơn giá sản phẩm)

		2		Nguyên vật liệu sử dụng vào SX, KD, DV.

		3		Chi phí sử dụng máy(trừ KHCB máy móc TB).

		4		Khấu hao cơ bản TSCĐ (bao gồm nhà xưởng, máy móc thiết bị).

		5		Chi phí dịch vụ mua ngoài.

		6		Chi phí quản lý (trừ KHCB)

		7		Các khoản thuế, phí... nộp NSNN được tính vào chi phí.

		8		...........

		III		Chênh lệch thu, chi

		IV		Các khoản nộp ngân sách theo quy định (các loại thuế)

		V		Trích quỹ (theo NĐ 43/NĐ-CP và NĐ/115/Né-CP)

		1		Phát triển hoạt động sự nghiệp.

		2		Trả thu nhập tăng thêm cho người lao động.

		3		Dự phòng ổn định thu  nhập.

		4		Khen thưởng, phúc lợi.





03-SN

																										Biểu số: 03/SN

		TỔNG HỢP KẾ HOẠCH TUYỂN SINH ĐÀO TẠO GIAI ĐOẠN 2016-2020

		(Áp dụng cho Khối các đơn vị Đào tạo)

		(Kèm theo văn bản số 2163/BXD-KHTC ngày 09/9/2014 của Bộ Xây dựng)

		TT		Ngành nghề đào tạo		Thực hiện giai đoạn 2011-2015												Kế hoạch giai đoạn 2016-2020

						Năm 2011		Năm 2012		Năm 2013		Ước TH năm 2014		Ước TH năm 2015		Cộng		Năm 2016		Năm 2017		Năm 2018		Năm 2019		Năm 2020		Cộng

		I		Đào tạo đại học

		1		Chính quy dài hạn

				- Hệ chính quy

				- Cử tuyển

		2		Chính quy ngoài ngân sách

		3		Tại chức (hệ ko chính quy)

		4		Văn bằng hai

		5		Liên thông

		6		Liên kết đào tạo

		II		Sau đại học

		1		Nghiên cứu sinh (tiến sỹ)

		2		Thạc sỹ (cao học)

		III		Cao đẳng chuyên nghiệp

		1		Chính quy dài hạn

		2		Chính quy ngoài ngân sách

		3		Tại chức

		4		Liên kết đào tạo

		IV		Trung cấp chuyên nghiệp

		1		Chính quy dài hạn

		2		Chính quy ngoài ngân sách

		3		Tại chức

		4		Liên kết đào tạo

		V		Đào tạo nghề

		1		Cao đẳng nghề

		2		Trung cấp nghề

		3		Sơ cấp nghề





Bieu 04- SN

																				Biểu số: 04/SN

		CÁC CHỈ TIÊU TỔNG HỢP KẾ HOẠCH 2016-2020

				(áp dụng cho Khối Viện nghiên cứu)

		(Kèm theo văn bản số 2163/BXD-KHTC ngày 09/9/2014 của Bộ Xây dựng)

		TT		Các chỉ tiêu chủ yếu		Đơn vị tính		Thực hiện giai đoạn 2011 - 2015														Kế hoạch giai đoạn 2016 - 2020												Tỷ lệ % KH 2016-2020  so với TH
 2011-2015

								Kế hoạch 2011-2015		Năm 2011		Năm 2012		Năm 2013		Năm 2014		Năm 2015		Tổng TH 
2011-2015		Năm 2016		Năm 2017		Năm 2018		Năm 2019		Năm 2020		Tổng KH 
2016-2020

		1		A		B		2		3		4		5		6		7		8=3+4+5+6+7		9		10		11		12		13		14		15=14/8

		I		Xây dựng, tham gia xây dựng
 văn bản quy phạm pháp luật

				- Quy chuẩn

				- Tiêu chuẩn

				- Văn bản QPPL

		II		Các hoạt động khác

		1		Giá trị tư vấn		Triệu đồng

		2		Giá sản xuất kinh doanh		Triệu đồng

		3		Nghiên cứu khoa học, Dự án SNKT

				- Đề tài cấp Nhà nước		Đề tài

				- Đề tài cấp Bộ		Đề tài

				- Dự án sự nghiệp kinh tế		Dự án

		4		Nhiệm vụ khác (do cấp trên chỉ đạo)





05 - SN

																								Biểu số: 05/SN

		CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH GIƯỜNG BỆNH VÀ ĐIỀU DƯỠNG, GIAI ĐOẠN 2016-2020

		(áp dụng cho Khối các đơn vị Y tế)

		(Kèm theo văn bản số 2163/BXD-KHTC ngày 09/9/2014 của Bộ Xây dựng)

																										Đơn vị tính: Chiếc

		TT		Chỉ tiêu		Thực hiện giai đoạn 2011-2015												Kế hoạch giai đoạn 2016-2020

						Năm 2011		Năm 2012		Năm 2013		Ước TH năm 2014		Ước TH năm 2015		Cộng		Năm 2016		Năm 2017		Năm 2018		Năm 2019		Năm 2020		Cộng

		I		Tổng số

		1		Giường bệnh

		2		Giường điều dưỡng - PHCN

		II		Chỉ tiêu giường NSNN (Đã thực hiện tự chủ)

		1		Giường bệnh

		2		Giường điều dưỡng - PHCN

		III		Chỉ tiêu giường tự cân đối

		1		Giường bệnh

		2		Giường điều dưỡng - PHCN





06-SN

																										Biểu số: 06/SN

		CHỈ TIÊU BIÊN CHẾ VÀ LAO ĐỘNG HỢP ĐỒNG, GIAI ĐOẠN 2016-2020

		(Dùng cho tất cả các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ)

		(Kèm theo văn bản số 2163/BXD-KHTC ngày 09/9/2014 của Bộ Xây dựng)

																								Đơn vị tính: Người

		SỐ TT		Chỉ tiêu		Thực hiện giai đoạn 2011-2015												Kế hoạch giai đoạn 2016-2020

						Năm 2011		Năm 2012		Năm 2013		Ước TH năm 2014		Ước TH năm 2015		Cộng		Năm 2016		Năm 2017		Năm 2018		Năm 2019		Năm 2020		Cộng

				Tổng số:

		1		Biên chế (Hoặc định biên được giao quyền tự chủ tài chính)

		2		Lao động hợp đồng theo không thời hạn theo quy định tại NĐ số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000

		3		Lao động hợp đồng có xác định thời hạn

		4		Lao động hợp đồng theo thời vụ

		5		Lao động hợp đồng thử việc






